MA TRẬN ÐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: SỬ-10

1. KHUNG MA TRẬN
(Trắc nghiệm: 15 câu x 1/3 điểm = 5,0 điểm; Tự luận: 2 câu = 5,0 điểm)
	Chủ đề
Chuẩn KTKN
	Cấp độ tư duy
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Văn hóa cổ đại phương Đông.
	
	
	
	1/2
	
	1/2
	
	
	1 câu= 2,5đ

	Các quốc gia cổ đại 
phương Tây.
	2
	
	
	(½)
	2
	(½)
	
	
	(1 câu TL)+ 4 câu tn= 1,33đ

	Văn hóa và chính sách
 đối ngoại của Trung Quốc 
thời phong kiến.

	
	
	1
	
	2
	
	
	
	3 câu TN = 1 điểm

	Ấn Độ thời phong kiến

	2
	
	
	
	
	
	1
	
	3 câu = 1 điểm

	Vương quốc Campuchia và 
vương quốc Lào


	
	1/2 
	
	
	
	
	
	1/2
	1 câu = 2,5 điểm

	Sự hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu 
	2
	
	2
	
	1
	
	
	
	5 câu TN = 1,66 điểm

	Cộng
	6 câu TN + ½ TL
40%
	3 câu TN + ½ câu TL
30%
	5 câu TN + ½ câu TL
20%
	1câu TN + ½ câu TL
10%
	15 câu TN + 2 câuTL/1 đề 
100%







NỘI DUNG ÔN TẬP  KIỂM TRA HỌC KỲ I – MÔN LỊCH SỬ 10
( Chương trình cơ bản)
NĂM HỌC 2019-2020
I. NỘI DUNG ÔN TẬP:
   Chương II, chương III, chương IV chương V và chương VI. 
  LƯU Ý:
+ Phần trắc nghiệm khách quan: 5 điểm
+ Phần tự luận: 5 điểm
II. NỘI DUNG CỤ THỂ:
	TÊN CHỦ ĐỀ 
	TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
	TỰ LUẬN

	1.Các quốc gia cổ 
đại phương Đông và  
phương Tây.

	- Đặc điểm chính trị, xã hội của các quốc gia cổ đại phương Tây.
- Thành tựu văn hóa tiêu biểu của cư dân cổ đại phương Tây
	- Thành tựu văn hóa tiêu biểu 
của cư dân cổ đại phương Đông
[bookmark: _GoBack] và phương Tây.


	2.Trung Quốc thời
 phong kiến.


	- Tác động của chính sách đối ngoại Trung Quốc ảnh hưởng đến Việt Nam.
- Thành tựu văn hóa tiêu biểu. 
	

	3. Ấn Độ thời 
phong kiến.

	Những nét chính về vương triều Gup-ta, Hồi giáo Đê-li, Mô-gôn
và thành tựu văn hóa truyền thống Ấn Độ dưới các vương triều 
đó.
- Vai trò của các vương triều đó đối với sự phát triển của văn hóa. Ấn Độ.
        
	

	4. Vương quốc 
Campuchia và Lào


	
	- Các giai đoạn hình thành ,
 phát triển và suy yêu của
 Vương quốc Campuchia và Lào.
-Những thành tựu văn hóa
tiêu biểu của Vương quốc 
Campuchia và Lào.

	5. Tây Âu thời trung đại.
	- Những nét chính về sự hình thành xã hội phong kiến Tây Âu 
thời trung đại.
- Sự xuất hiện thành thị trung đại và vai trò của nó.

	



